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HIEU TRTIONG
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Cin crl vdo Quy6t dinh sO 1SASUqD-UBND ngity 23/04/2014 cria UBND thanh
pnO Ua NQi vC viQc thdnh lQp trudmg Trung cap Oangarf, Ha NQi;

c5n cir vdo Quytlt dinh so +gsI/QD-UBND ngdy 0511212022 ciauBND thdnh
pn5 Ua Ndi v0 viQc ddi t6n trudng Trung cdp Danganh.Ha NQi thdnh trudng Trung c6p
Ngoqi thuong;

Cdn cu Thdng tu sd 3412018/TT-BLDTBXH ngity 2611212018 cfra BQ Lao d6ng -
Thuong binh & Xa h0i sria d6i, b6 sung rndt s6 di6u Th6ng tu s6 421201S/TT-BIDTBXH

"ngdy 2011012015 quy dinh v0 ddo t4o trinh dQ so c6p;

Cdn cri vdo Quy ch5 tO chuc vd hoat ddng cta Trudng Trung c6p Ngopi thuong
duoc ban hdnh kdm theo quy6t dinh sO OSIqO-FTS ngdy 17l02l2o2f cta Hi6u truong

L

truong Trung cdp Ngo4i thuong;

X6t dO nghi crJra HQi d6ng thAm dinh chuong trinh, gi5o trinh ddo t4o;

QUYET EINH
Eidu 1. Ban hdnh kdm theo Quytit ttinh ndy Chucrng trinh ddo tpo nganh Ti6ng Dfc,

trinh dQ: so c6p, 6p dpng gihngd4y trong nOi b0 Trucrng Trung c6pNg6ai thucrng.

Ei6u 2. Giao phdng Ddo tpo vd c6c khoa tr6n co s0 chucrng trinh ddo t4o ndy, t6
chric chi ttAo bQ m6n vd gi6o vi6n bi6n sopn gi6o trinh, gi6o antheo dring quy rtinh.

Di6u 3. Quytit dfnh c6 hiQu lgc te tt ngdy ky.

Cdc 1nglbd truong phdng Ddo tao, trudng Khoa vd gi6o viOn c6 li6n quan chiu
tr6ch nhiQm thi hdnh quyilt dinh nity.l.

Noi nltSn:

- Nhu di6u 3;

- Luu: VT, DT.

QUYET EINH

VIn Culng



CHIIONG TRiNH DAO TAO
(Ban hdnh kdm theo QuyAt ainn sA*IQO-FTS ngdy'(6fudng 3 ndm 2024 cila

lr
Hi€u trahng tradn:g Trung cdp Ngogi thuong)

TOn nghd: Ti6ng Eric

Trinh tIQ tlno t4o: So cdpb|c2

Diii tugng tuy6n sinh: Ld nguoi dt tt 15 (muoi l6m) tu0i trd l6n, c6 sirc kh6e phir

hqp vdi nghA.

56luqng m6 dun: 09 m6 dun

1. Mgc ti6u diro t4o:
1.1. Mqtc tidu chung:

- Chuong trinh ddo t4o scr c6p titing Dric nhim trangbf cho ngudi hgc kitin thric vd
k! ndng cAn thitit vC titing Eric thr,rc hdnh. Dac biQt ld k! ndng giao titip th6ng qua b6n
k! nang Nghe, N6i, Dgc vd Vi6t.

- Ngudi hgc c6 th6 sr? dUng titing Drlc vdo c6c tinh hudng giao titip mQt c6ch tp ti
vd cho nh0ng y6u cAu thgc t6 kh6c cria c6ng viQc.

- C6 d4o dric, luong t6m ngh€ nghiQp, y thfc ky luflt, c6 ky ndng ldm viQc dQc

ldm viQc nh6m.

1.2. M4tc ti1u cqt thA:

* Ve kiiSn thric:

- Ndm vtng ki6n thric co bdn ti6ng Dfc y6u cAu cAn dqt 0 trinh dQ So c6p bdc 2

tr6n cd ba phuong diQn NgU phiry, Tri vpng vd Ph6t 6m;
- C6 th6 dgc hi6u c6c doan v5n vA c6c chri d0 quen thuQc trong c6ng vi6c, trudng

hgc, gi6i tri, vv
.,J- Ndm virng dugc c6ch thric vd phuong ph6p rdn luyQn th6 chdt.

- C6 vdn tt vpng ti6ng Dric i10 giao ti6p vd phpc vU c6ng viQc chuy0n m6n.
- Hi0u bi6t vd c6 kitln thr?c v0 an todn, vQ sinh lao dQng OOi vOi c6ng viQc, vi tri

viQc ldm vd ncyi ldm viQc.

* VA k! ndng:

- C6 ndng lgc giao ti6p ti6ng Dric.
- Viet dugc c6c do4n v6n don giAn li0n quan dtSn c6c chri dC quen thuQc hoflc cri

nhdn quan tdm.

- C6 th6 xri ly mQt s6 tinh hu6ng xhy rukhi d6n khu vuc c6 sri dung tiiSng Dtic.
- C6 th6 trinh bdy ngin ggn c6c ly do, gi6i thich 5i ki6n vd k6 ho4ch cria minh.
- C6 kh6 ndng tu hoc, tp nghiOn criu hiQu qud nham gi6i quytit c6c tinh hu6ng itfit

ra trong thuc ti5n.
- Si6t c6ch tim ki6m th6ng tin, khai th6c, sri dung mQt s6 phAn m6m phuc vu cho

tg hgc vd c6ng viQc.

- Ldm tlugc c6c c6ng viQc don gi6n hoflc c6ng viQc c6 tinh lAp l4i liOn quan d6n
,).

ngne.
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- C6 ky ndng ldm viQc theo nh6m ldm viQc tlQc lflp.

{. Ning lUc tU chri vi trilchnhiQm: '
- C6 phAm ch6t d4o drlc,1i thrlc vd t5c phong nghA nghiQp, tr6ch nhiQm c6ng d6n.

- C6 phuong ph6p ldm viQc khoa hQg; biiSt x6c dinh, phdn tich chc v6n il6 niy sinh

trong thpc ti6n; dric k6t kinh nghiQm it6 hinh thdnh k! ndng tu duy, s6ng t4o trong thpc

hiQn c6ng viQc.

- C6 khe ning ldm vigc dQc lflp trong cti6u kiQn ldm viQc thay d6i, chiu tr6ch nhiQm

c6 nh6n vd tr6ch nhiQm mQt phAn OOi vOi nh6m"

- D6nh gi6 ho4t dQng cria nh6m vd k6t qu6 thgc hiQn.

- C6 kha ndng ti6p nhQn, ghi ch6p vd chuy6n th6ng tin theo yOu cAu cira c6ng viQc.

- chiu ffilchnhiQm ooi voi k6t qu6 vd s6n phAm ldm viQc cria minh.

- C6 kha nlng cflp nhflt kii5n thtlc, s6ng t4o trong cdng viQc.

- C6 kha nlng hgc tflp, ndng cao trinh dQ sau khi t6t nghiQp.

1.3. Vi trf ldm viQc sau khi fit nghiQp:

- Ldm viQc trong linh vpc Du lfch, thuong m4i.

- Ldm viQc & c6c co quan, doanh nghiQp c6 srl dung ti6ng Erlc khi c6 bing c6p

nghO, chuyOn mdn phir hqrp.

2. Kh6i lugng ki6n thti'c vh thdi gian khda hqc:

- Sd luqng MO dun: 09.

- KhOi lugng ki6n thrlc todn kh6a hgc:26 tin chi.

- fnOi lugng c6c m6n hgc, m6 dun chuy6n m6n: 645 gio.

- Kh5i luqng ly thuytit: 135 gid, Thlrc hdnh, thlrc tfp, thi nghiQm: 485 gio.

3. NQi dung chuong trinh:

MA MD TOn Md tlun
S6

tfn
chi

Thoi gian hgc t4p

Tdng
so

Trong d6

Ly
thuy6t

Thqc
hirnh,

thuc tfp,
thi nghiQm

biri tfp,
thf,o lufn

Thi,
ki6m
tra

MD 01 Titing Drlc co bin 1 2 45 15 28 2

MD 02 Thpc hdnh tiOng Dric I a
J 75 15 56 4

ME 03 Ti6ng Dric co bin2 2 45 15 28 2

MD 04 Thpc hdnh titing Dtrc2 4 105 15 87
a
J

MD 05 Titlng Drlc So cAp I 2 45 15 28 2

ME 06 Ti0ng Dftc Scv cdp 2 a
J 75 l5 56 4

ME 07 K! nang t6ng hqp I 2 45 15 28 2



MD 08 K! ndng t6ng hcyp 2 4 10s 15 87
aJ

MD 09 K! ndng t6ng h-o. p 3 4 105 15 87
a
J

Tdng cQng 26 645 135 48s 25

H sfr dune chuong trinh4. Hudng ung

4.1. Hudng d6n sfr dgng cr{c md dun/m6n hgc

- Gi6o vi6n tru6c khi day cAn cdn cri vdLo nQi dung t6ng qu6t cria m6 dun vd nQi

dung cria tirng bdi hoc, chuAn bi dAy dir c5c di6u kiQn thr,rc hiQn bdi hgc AO Aam b6o ch6t

lugng gi6ng dpy.

+ Ly thuy6t: Thpc hiQn theo trinh tg c6c M6-tlun trong khung chucrng trinh. Eia di6m
hgc tpi c6c phdng hgc ly thuy6t cria trudng.

+ Thgc hdnh: Chia nh6m 18 Hqc vi6n/nh6m. Hqc tqi citc phong thuc hdnh cria

trudng.

- Trong qu6 trinh gi6ng dpy, gi6o viOn cAn sri dpng dUng cp, trang thi6t bi vd php
liQu, ".. tl0 gi6i thiQu 16 v0 nQi dung cAn gi6ng dpy.

- Gi6o vi6n kdm c[p, udn nin trpc ti6p c6c thao tdc tao kg ndng cho ngudi hgc

khi hoc t4p.

- Ngodi ra thudng xuyOn t6 chric hgc ngopi kh6a, tham quan cdc Trung tdm,
doanh nghiQp c6 sri dung ti6ng Eric t16 ph6t huy sp nh4n thric, tu duy, s6ng tpo vd phin
xp ng6n ngft cho ngudi hgc

4"2. Phuong phrlp dinh gi6 vi thang tli6m tl6nh gi6:

ThWc hiQn theo Thdng tu 4212015lTT - LDTBXH ngiry 20 th6ng 10 ndm 2015 vit
Th6ng tu 3412018/TT- BLDTBXH ngdy 26 thdng 12 ndm 2018 cria BQ tru0ng BO Lao
dQng - Thuong binh vd Xa hQi Quy dinh vA dao tpo trinh dQ so c6p.

4.3 Hudng d6n c6ng nhgn tiit nghiQp

Hi6u trucrng nhd trudng c5n cri vdo ktlt qui cria ngudi hqc dC quytit dfnh viQc c6ng
nhpn t6t nghiQp vd c6p chring chi cho nguoi hgc theo dring quy dinh.

Sau khi k6t tfuic chuong trinh ddo tpo, ngudi hgc se dugc c6p Chring chi so c5p

B$c2: Titing Eric
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên mô đun: Tiếng Đức cơ bản 

1 

Mã mô đun: MĐ01 

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo 

luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí học ngay từ đầu khóa học, trước khi học 

các môn chuyên môn 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Người học có kiến thức cơ bản về ngữ âm: nguyên âm, phụ âm, trọng 

âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu, ký hiệu phiên âm…., để có thể phát âm chuẩn. 

+ Nắm được cách mô tả vị trí của một số âm khó mang tính đặc thù của 

tiếng 

Đức. 
 

- Về kỹ năng: 

+ Biết cách phiên âm và đọc ký hiệu phiên âm 

+ Biết đánh trọng âm từ, trọng âm câu 

+ Biết nối âm, đọc âm cuối… 

+ Biết phân biệt những cặp âm dễ nhầm lẫn 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học tập của bản thân để 

duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn thành các 

mục tiêu học tập.



 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

Tổng 

số 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, bài 

tập 

 

Kiểm 

tra 

1 Lektion 1: Herzlich Willkommen 

sich begrüßen und verabschieden im 

Kontext "ersten Mal im Deutschkurs 

treffen" 

- Grammatik: Verben sein und heißen im 

Präsens (mit du, ich, Sie) 

- Alphabet und Name buchstabieren 

- Sprechen: sich mit Name vorstellen 

- Hören: Name buchstabieren 

- Gr. Personalpronomen (alle) - im 

Kontext "sich vorstellen" 

- Gr. Verben "sein", "heißen" 

- Wortschatz: Länder- und Städtenamen 

vorstellen, Frage stellen 

- Wortschatz: Zahlen von 0 bis 100 

- Sprechen: sich mit Wohnort und 

Herkunft vorstellen 

- Grammatik: Verben (wohnen und 

kommen) im Präsens konjugieren 

- WHL von Personalpronomen und sich 

vorstellen (Name, Wohnort, Herkunft) 

10 4 6 0 



 

2 Lektion 2: Kontakte 

- Wortschatz: Zahlen von 0 bis 100 

- Satzklammer von W Frage und 

Aussagesatz 

- Sprechen: nach Alter, Telefonnummer, 

Postleitzahl fragen und antworten 

- Grammatik: Verb "sein" 

'- Wortschatz: Berufe, selbst vorstellen 

und nachfragen 

- Wortschatz: Nationalität und Sprache 

erkennen, Frage stellen 

- Grammatik: Ja/Nein Frage 

- WHL: unregelmäßige Verben 

konjugieren (sprechen) 

- Schreiben: Anmeldungsformular 

ergänzen 

- Lesen und Hören: sich vorstellen 

- Schreiben/ Sprechen: über sich selbst 

schreiben 

10 4 6 0 

3 Lektion 3: Wie heißt das auf 

Deutsch? 

- Wortschatz zum Thema Schulsachen 

- Nomen und Artikel im Deutschen 

kennen 

- Grammatik: Nominativ mit bestimmter 

und bestimmter Artikel 

- Sprechen: Wie heißt das auf Deutsch? 

Ist das ein …..? 

- Hören: Hier ist (eine Brille) 

'- Grammatik: Negationartikel "kein" mit 

Ja/ Nein Frage 

- Pronomen er, sie, es im Satz ersetzen 

- WHL: von Wortschatz und Redemitteln 

- WHL: bestimmter und unbestimmter 

10 4 6 0 



 

 Artikel im Nominativ 

- WHL von Pronomen im Satz ersetzen 

'- WHL von Wortschatz und Redemitteln 

- Gr. Imperativsatz, Aufforderung 

verstehen und machen (Sie) 

- Aussprache: Satzmelodie, lange und 

kurz Vokale 

    

4 Lektion 4: Einen Kaffee, bitte! 

- Wortschatz: Essen und Trinken 

- Negation mit "nicht", unterschied 

zwischen "nicht" und "kein" 

- Gr. Plural und Komposita erkennen 

- Sp/Schr: Essgewöhnheiten 

- Sp/ Schr. Lieblingsessen und 

Lieblingsgetränke" 

- H: In der Cafeteria 

'- Grammatik: Akkusativ 

- WHL von Wortschatz: Essen und 

Trinken 

- Sp.: "wie findest du …" 

- WHL von Nominativ und Akkusativ, 

Verb "möchten" 

- Sp.: nach Preise fragen 

- Sp.: Speise/ Getränke kaufen und 

verkaufen 

'- WHL von Wortschatz und Frage stellen 

- Redenmitteln: Dialog im Restaurant, 

etwas im Cafe bestellen 

- Schr. Kursfest plannen 

- Aussprache "e" und "o" 

10 3 7 0 

 Haltestelle: Wiederholung 

Modelltest 

5 0 3 2 

 Tổng 63 16 45 2 



 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu: Giới thiệu chung về mô đun, mục tiêu cần đạt được và yêu cầu đối với 

người học 

Bài 1: Herzlich Willkommen Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: Giúp người học phân biệt được những nét khác biệt giữa chữ viết và phát 

âm trong tiếng Đức nhằm tránh những nhầm lẫn trong quá trình phát âm tiếng Đức. 

2. Nội dung 

2.1 Hören/Sprechen: sich begrüßen/verabschieden; nach dem Befinden fragen sich und 

andere vorstellen 

 

Bài 2: Kontakte Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Giới thiệu hệ thống âm tiết trong tiếng Anh, âm tiết có trọng âm và 

âm tiết không có trọng âm. Làm quen với các cách chào hỏi thông dụng trong tiếng Đức. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechen: nach Wohnort und Herkunft fragen und antworten 

2.2. Lesen: sich vorstellen 

2.3. Schreiben: einen Steckbrief über sich schreiben 

 

 

Bài 3: Wie heißt das auf Deutsch Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Giới thiệu và thực hành ngữ điệu trong câu, từ nối âm, từ mang 

trọng âm và không mang trọng âm trong câu. Làm quen với chủ đề các danh từ trong 

tiếng Đức và khái niệm ngữ pháp liên quan 

2. Nội dung bài : 

2.1. Wortschatz zum Thema Schulsachen 

2.2. Sprechen: nach Dinge auf Deutsch fragen 

 

 

Bài 4: Einen Kaffee, bitte! Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Giới thiệu và thực hành ngữ điệu câu với những biểu đạt khác nhau 

về nghĩa mà người nói muốn truyền đạt. Làm quen với chủ đề đồ ăn và đồ uống. Thực 

hành đoạn hội thoại diễn đạt sở thích và thói quen ăn uống 

2. Nội dung bài 

2.1. Wortschatz: Essen und Trinken 



 

2.2. Sprechen: Speise und Getränk kaufen und verkaufen 

 

 

Bài 5: Haltestelle Wiederholung Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Ôn tập phát âm và từ vựng các bài từ 1 đến 4 

2. Nội dung bài 

2.1. Wiederholung von Wortschatz und Redenmittel 

2.2. Sprechen: Test training 

 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho môn học: 

4. Các điều kiện khác: Không 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Nguyên âm đôi, nguyên âm đơn; các cặp phụ âm 

+ Từ mang trọng âm và không mang trọng âm trong câu 

+ Các ngữ điệu trong câu tiếng Đức 

- Kỹ năng: 

+ Biết phân biệt giữa nguyên âm đôi và nguyên âm đơn, biết cách phát âm từng 

âm, tổ hợp âm 

+ Biết viết, đọc các ký hiệu phiên âm từ 

+ Biết đánh trọng âm trong từ, trong câu 

+ Nhận biết được ngữ điệu của các loại câu trong tiếng Đức 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 

và điểm thi kết thúc mô đuncó trọng số là 0,6. 



 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành thực tập của 

mô đun. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun 01được áp dụng để giảng dạy cho hệ sơ cấp nghề Tiếng Đức tại 

Trung tâm ngoại ngữ…………………………………………… 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Giáo viên, giảng viên nên kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như: phương 

pháp thuyết trình; thảo luận; phương pháp hoạt động theo cặp, nhóm và sử dụng các kỹ 

thuật dạy học hiện đại phát huy tính tích cực của học viên, 

+ Chú trọng đến các hoạt động thực hành, luyên tập nhằm giúp người học biết cách 

phát âm, sử dụng trọng âm, ngữ điệu đúng, hiệu quả trong giao tiếp. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./  

  



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên mô đun: Thực hành tiếng Đức 1 

Mã mô đun: MĐ02 

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 56 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Được bố trí học ngay sau mô đun Tiếng Đức cơ bản 1 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Người học có kiến thức cơ bản về từ loại tiếng Đức: danh từ, tính từ, động từ, 

trạng từ, giới từ, liên từ, từ để hỏi… các mẫu câu cơ bản ở trình độ sơ cấp 

- Về kỹ năng: 

+ Nhận dạng và biết cách sử dụng danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm được 

không đếm được 

+ Biết cách dùng mạo từ, đại từ, tính từ, trạng từ, so sánh của tính từ, trạng từ ở 

trình độ sơ cấp 

+ Biết sử dụng một số thì cơ bản của tiếng Đức 

+ Biết sử dụng một số mẫu câu cơ bản ở trình độ sơ cấp 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học tập của bản thân để duy 

trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu học 

tập. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

Số 

TT 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

Tổng 

số 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, bài 

tập 

 

Kiểm 

tra 



 

 Lektion 1: Was machst du heute ? 

- Wortschatz: Aktivitäten im 

Tagesablauf. 

- Trennbare Verben 

- WHL von Wortschatz 

- Sprechen/ Hören: Interview machen: 

Was machen Sie? 

- Grammatik: Unregelmäßige Verben 

konjugieren ( e-ie, a-ä) 

- Wortschatz: Tageszeiten und 

Wochentage 

- Wortschatz: Uhrzeiten 

- WHL von Wortschatz: Aktivitäten 

- WHL: die Uhrzeit erfragen und 

Wochentag sagen 

- Gr. Präpositionen/ Fragewörter mit 

wann, um wie viel Uhr 

- Sprechen: wann machst du was? (mit 

Temporaladverbien) 

- Sp.: Termin nennen 

- WHL: Aktivitäten im Tagesablauf 

- Sprechen: in der Freizeit/ Interview 

machen 

- WHL: trennbare Verben 

- LV: die Einladung, Schr: wer macht 

was? 

- Sp.: Dialog - Einen Termin vereinbaren 

15 3 12 0 

 Lektion 2: Das schmeckt gut! 

- Wortschatz: Lebensmittel, Gemüse und 

Gewürze 

- Menge und Verpackungen 

- WHL von Wortschatz 

- Spr.: Einkaufsgespräche führen, Preise 

erfragen 

15 3 12 0 



 

 - Schr/ H: Was möchten Senia kochen, 

im Gemüseladen 

Wortschatz: Kochrezept 

- Kompliment 

- WHL: Gr. Verben mit Akkusativ 

- LV/ Schr. Einladung zum Abendessen 

- Spr. Komplimente machen 

LV: über Frühstück, Essgewohnheiten, 

Frühstück in Deutschland 

- Aussprache Ü 

- H: Was isst du gern? (Verb mögen) 

- Gr. Verb "mögen" und "nehmen" 

- Spr. Interview machen/ WHL 

Einkaufsgespräch 

    

 Lektion 3: Meine Familie und ich 

- Wortschatz: Familienmitglieder 

- Possessivartikel im Nominativ 

- WHL von Wortschatz 

- LV: Lenas Hompage 

- Gr. Possessivartikel im Akkusativ 

- Spr./ Schr.: Familie vorstellen (Alter, 

Hobby, usw.) 

- Modalverben müssen und können 

- Präteritum von haben und sein 

- Schr. Einladung zum Geburtstagsfeier 

- Spr. Vorbereitung für die Party, wer 

macht was? 

- Spr/ Schr.: Wie war die Party? Erzählen 

- Aussprache Ich Laut und Ach Laut 

- WHL von Grammatik: Präteritum, 

Possessivartikel und Modalverben 

- Spr. Gespräch auf die Party - Smalltalk 

10 3 7 0 



 

 Lektion 4 Wiederholung von Sprechen 

und Schreiben 

10 2 8 0 

 Lektion 5 Wiederholung von Lesen 

und Hören 

10 2 8 0 

 Lektion 6 Haltestelle: Modelltest 15 2 9 4 

 Tổng: 75 15 56 4 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn học, mục tiêu cần đạt được và yêu cầu đối với 

người học 

Bài 1: Lektion 5: Was machst du heute ? Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Củng cố và luyện tập giới từ chỉ thời gian, từ vựng thể hiện sở 

thích cá nhân và thói quen hoạt động hàng ngày. Lên lịch hẹn hàng ngày 

2. Nội dung bài: 

2.1. Gr. Präposition, Fragewörter mit wann und um wie viel Uhr 

2.2. Sprechen: Wann machst du was 

2.3 Sprechen: Termin nennen 

 

 

Bài 2: Das schmeckt gut! Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Giới thiệu và luyện tập về đại từ trong tiếng Đức: Đại từ nhân xưng 

làm chủ ngữ, đại từ nhân xưng làm tân ngữ; đại từ chỉ định, phân biệt tính từ sở hữu và 

đại từ sở hữu. 

2. Nội dung bài 

2.1 Sprechen: Einkaufswagen packen, Einkaufsdialoge 

2.2 G: Verben mit Akkusativ 

2.3 LV: eine Einladung 

2.4 Hören: das Abendessen 

2.5 Komplimente machen 

 

 

Bài 3: Meine Familie und ich Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Giúp người học nắm được khái niệm về danh từ đếm được, danh từ 

không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều; trật tự từ trong câu, sự phù hợp giữa 

chủ ngữ và động từ… 



 

2. Nội dung bài 

2.1 Wortschatz: Mitglieder in der Familie 

2.2 LV: Lenas Homepage 

2.3 G: Possessivartikel „sein“, „ihr“ 

2.4 LV: Lena im Stress 

2.5 Modalverben:„können“ und „müssen“ 

 

 

Bài 4: Wiederholung von Sprechen und Schreiben Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập kỹ năng nói và viết 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

Bài 5: Wiederholung von Lesen und Hören Thời gian: 10giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện kỹ năng đọc và nghe 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

Bài 6: Wiederholung Modeltest Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập đề thi 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho môn học: 

4. Các điều kiện khác: Không 



 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Các thì cơ bản trong tiếng Đức: Thì hiện tại đơn 

+ Danh từ: danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số 

nhiều.... 

+ Tính từ: tính từ miêu tả, tính từ chỉ định, tính từ sở hữu 

+ Trạng từ: các loại trạng từ cơ bản, dạng thức so sánh của trạng từ 

+ Cách dùng các quán từ chỉ số lượng xác định và không xác định 

+ Thành phần câu; sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ... 

- Kỹ năng: 

+ Biết sử dụng các kiến thức ngữ pháp ở trình độ sơ cấp để đạt mục đích giao 

tiếp cơ bản 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành, thí 

nghiệm. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Môn 02 được áp dụng giảng dạy trong chương trình đào tạo tiếng Đức trình độ 

sơ cấp tại Trung tâm ngoại ngữ……………………... 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 



 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

Giáo viên, giảng viên nên kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như: phương pháp 

thuyết trình; thảo luận; phương pháp hoạt động theo cặp, nhóm và sử dụng các kỹ thuật 

dạy học hiện đại phát huy tính tích cực của học viên, có sử dụng CNTT vào trong quá 

trình giảng dạy trên lớp, chú trọng đến các hoạt động thực hành, luyên tập nhằm giúp 

người học biết cách vận dụng các kiến thức lý thuyêt được trang bị để hoàn thành các 

bài tập vận dụng đồng thời giúp người học dần có khả năng sử dụng tiếng Đức đúng ngữ 

pháp, hiệu quả trong giao tiếp. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./.



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên mô đun: Tiếng Đức cơ bản 2 

Mã mô đun: MĐ03 

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí giảng dạy sau mô đun thực hành tiếng Đức 1 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Ngữ âm: phát âm tương đối rõ ràng những từ, cụm từ và cách diễn đạt đã được 

học. 

+ Ngữ pháp: Chỉ dùng được một cách hạn chế một số cấu trúc ngữ pháp và mẫu 

câu đơn giản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức. 

+ Từ vựng: Có vốn từ cơ bản gồm các từ, cụm từ đơn lẻ thuộc các tình huống cụ 

thể. 

- Kỹ năng: 

+ Kỹ năng nghe hiểu: Hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có 

khoảng ngừng để kịp thu nhận và xử lý thông tin. Có thể hiểu được những đoạn 

hội thoại rất ngắn, những thông báo, chỉ dẫn có cấu trúc rất đơn giản, tốc độ nói 

chậm và rõ ràng về các chủ đề cá nhân cơ bản, trường lớp học và những nhu cầu 

thiết yếu. 

+ Kỹ năng nói: Có thể giao tiếp được trong những tình huống cố định và với những 

hội thoại ngắn về những chủ đề gần gũi và với sự giúp đỡ của người khác khi cần 

thiết; 

+ Kỹ năng đọc hiểu: Đọc hiểu thư tín đơn giản về những chủ đề quen thuộc; Đọc 

tìm kiếm thông tin cụ thể và dễ nhận biết từ những tài liệu đơn giản hàng ngày như 

quảng cáo, thực đơn, lịch trình, danh sách … ; 

+ Kỹ năng viết: Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường 

lớp, nơi làm việc. Có thể viết, đáp lời một bưu thiếp, điền các bảng, biểu mẫu đơn 

giản. 

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 



 

Rèn luyện cho người học có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học 

tập của bản thân để duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu học tập. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

Tổng 

số 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, bài 

tập 

 

Kiểm 

tra 

 

1 

Bài mở đầu 

Lektion 1. Der Balkon ist schön 

- Hören: einen Besuch 

- Sprechen: + Gäste an der Wohnungstür 

begrüßen 

- Hören: Was gibt es in einer Wohnung 

- G: Es gibt ... 

Wortschatz: Adjektive 

- Hören: Die Wohnung ist zu teuer 

- Sprechen: Wohnung beschreiben 

(Redemittel) 

- G: Modalverb „wollen“ 

Wer will was? 

- LV: Wohnen in Deutschland 

- G: + Modalverb „dürfen“ 

Was dürfen Sie im Deutschkurs? 

+ Possessivartikel im Plural 

- Sprechen (Redemittel): Wie wohnen die 

Menschen in Ihrem Land? 

- Hören: Wohnungsanzeigen 

10 4 6 0 

2 Lektion 2. Endlich Freizeit 

- Wortschatz: Freizeitaktivitäten 

10 4 6 0 



 

 - Sprechen: Was machen Sie am 

Wochenende? 

- LV: Was machen Jan und Dana am 

Freitagabend? 

- G: Personalpronomen (Nom, Akk), 

Possessivartikel (Akk) 

- Schreiben: Fragen und Antworten 

(Thema: Freizeit und Aktivitäten) 

Einladung zum Grillen 

antworten 

- LV: Anzeigen 

- G: Perfekt mit „haben“ 

- Hören: Wie war’s? 

- Sprechen: Aussprache: „ts“ 

- Spielen: + Ratespiel (Was haben Sie am 

Wochenende gemacht) 

+ Unterschriften sammeln 

- LV: Wer muss am Sonntag arbeiten? 

- Hören: ein Telefongespräch von Beate 

und Lars 

- Schreiben: eine E-Mail 

    

3 Lektion 3. Neu in Deutschland 

- Sprechen: Was möchten Sie in 

Deutschland machen? 

Aussprache: „h“ 

- G: WH: Perfekt, Fragen im Perfekt 

- LV: Lukas Blog 

- G: Perfekt mit „sein“ 

(Aufforderungen formulieren) 

- Hören: Neu im Betrieb 

Ein wichtiges Gespräch 

- Schreiben: Fragen im Perfekt 

(trennbare Verben) 

10 4 6 0 



 

 - Hören: eine Anmeldung 

- LV: Neu in Deutschland 

- G: WH: Perfekt mit „sein“ 

- Spielen: Perfekt 

nachfragen (Redemittel) 

- Sprechen: Karten mit Jahreszahlen 

(Perfekt mit „haben“ und „sein“ üben) 

    

4 Lektion 4: Alles Gute! 

- Hören: Geburtstagsgeschenke 

- Wortschatz: der Kalender, Jahreszeiten 

- Sprechen: Wann haben Sie Geburtstag? 

(Ordinalzahlen, 

Zeitangaben) 

- Spielen: Geburtstagskalender und 

Geburtstagsgeschenke machen 

- LV: eine E-Mail (Einladung) 

(Präpositionen – Zeit) 

- Schreiben: eine Antwort-Mail (Anrede 

und Gruß) 

- G: Personalpronomen im Dativ 

- Spielen: Würfelspiel (Was schenken Sie 

wem?) 

- Hören: Elenis Fest 

10 4 6 0 

 Haltestelle: Wiederholung 

Modelltest 

5 0 3 2 

 Tổng: 45 15 28 2 

 

2. Nội dung 

Bài mở đầu 

Bài 1: Der Balkon ist schön Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Nhận biết các từ vựng thông dụng 



 

- Tập nghe nói về giới thiệu căn nhà mình đang ở 

- Nhận biết các cấu trúc ngữ pháp đơn giản 

2. Nội dung bài 

2.1 Hören: Die Wohnung ist zu teuer 

2.2 Sprechen: Wohnung beschreiben (Redemittel) (malen und beschreiben) 

2.3 G: Modalverb „wollen“ / Wer will was? 

 

 

Bài 2: Endlich Freizeit Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Nhận biết các từ vựng thuộc chủ đề sở thích và hoạt động ngoại khóa trong bài đọc 

- Đọc một số đoạn văn ngắn, đơn giản giới thiệu về sở thích cuẩ mình 

- Bổ sung kiến thức ngữ pháp 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: Anzeigen 

2.2 G: Perfekt mit „haben“ 

2.3 Hören: Wie war’s? 

2.4 Sprechen: Aussprache: „ts“ 

 

 

Bài 3: Neu in Deutschland Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Giúp người học tiếp thu kiến thức mới và luyện tập kiến thức ngữ 

pháp, nghe, nói để kể về cuộc sống mới tại Đức 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: Lukas Blog 

2.2 G: Perfekt mit „sein“ (Aufforderungen formulieren) 

2.3 Hören: Neu im Betrieb/ Ein wichtiges Gespräch 

2.4 Schreiben: Fragen im Perfekt (trennbare Verben) 

 

 

Bài 4: Alles Gute! Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giúp người học tiếp thu kiến thức mới và luyện tập kiến thức ngữ pháp, nghe. 

- Tập viết một đoạn văn giới thiệu về các dịp lễ hội của Đức 

- Bổ sung kiến thức ngữ pháp trong bài 



 

- Luyện kỹ năng nghe 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: eine E-Mail (Einladung) (Präpositionen – Zeit) 

2.2 Schreiben: eine Antwort-Mail (Anrede und Gruß) 

2.3 G: Personalpronomen im Dativ 

2.4 Spielen: Würfelspiel (Was schenken Sie wem?) 

2.5 Hören: Elenis Fest 

 

 

Bài 5: Haltestelle: Wiederholung Thời gian: 05 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập đề thi 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho môn học: 

4. Các điều kiện khác: Không 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức ngữ pháp tiếng Đức cần có ở trình độ A1 

+ Kiến thức về từ vựng và cách sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh ngôn ngữ 

+ Kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu trong câu 

- Kỹ năng: 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng sử dụng khá trôi chảy tập hợp các cách diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp 

và từ vựng thuộc loại khuôn mẫu có sẵn trong các tình huống giao tiếp thực (au- thentic). 

+ Khả năng viết câu đúng ngữ pháp, phù hợp với tình huống giao tiếp 



 

+ Khả năng đọc hiểu và suy đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A1 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành, thí nghiệm. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun 03 được áp dụng vào giảng dạy tiếng Đức tại Trung tâm ngoại 

ngữ……………………………………….. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Cung cấp thêm các bài tập, hoạt động thực hành, luyện tập cho hoạt động tự học 

ở nhà và có kiểm tra, đánh giá. 

+ Hướng dẫn người học có thể ghi nhớ và vận dụng được các kiến thức lý thuyết 

đã được học trên lớp để làm các bài tập thực hành về kiến thức tiếng Đức (ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm 

+ Giáo viên, giảng viên nên kết hợp nhiều phương pháp dạy học hiệu quả, kết hợp 

các hình thức và kỹ thuật dạy học đa dạng. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./.



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên mô đun: Thực hành tiếng Đức 2 

 Mã mô đun: MĐ04 

Thời gian thực hiện mô đun: 105 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 87 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Được bố trí học sau môn Tiếng Đức cơ bản 2. 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Ngữ âm: phát âm tương đối rõ ràng những từ, cụm từ và cách diễn đạt đã được 

học. 

+ Ngữ pháp: Chỉ dùng được một cách hạn chế một số cấu trúc ngữ pháp và mẫu 

câu đơn giản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức. 

+ Từ vựng: Có vốn từ cơ bản gồm các từ, cụm từ đơn lẻ thuộc các tình huống cụ 

thể. Kết thúc học phần tiếng Đức 2, sinh viên có vốn từ vựng khoảng 500 – 750 từ. 

-  Kỹ năng 

+ Kỹ năng nghe hiểu: Hiểu được những đoạn hội thoại rất ngắn, những thông báo, 

chỉ dẫn có cấu trúc rất đơn giản, tốc độ nói chậm và rõ ràng về các chủ đề cá nhân 

cơ bản, trường lớp học và những nhu cầu thiết yếu. 

+ Kỹ năng nói: Miêu tả được người, sự vật, nơi chốn, công việc, việc học tập, thói 

quen hàng ngày, kinh nghiệm cá nhân, thông tin cá nhân, sở thích ở hình thức đơn 

giản nhất. 

+ Kỹ năng đọc hiểu: Hiểu được những văn bản ngắn, đơn giản về những chủ đề 

quen thuộc cụ thể được diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày. 

+ Kỹ năng viết: Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường 

lớp, nơi làm việc. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện cho người học có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học 

tập của bản thân để duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu học tập. 

  



 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

Số TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thảo 

luận, bài 

tập 

Kiểm 

tra 

1 Lektion 1. Unterwegs 

- LV: Besuch in Bremen 

- Hören: Wann und wie fährt Eleni nach 

Bremen? 

- G: Präpositionen mit Dativ 

- Hören: am Bahnhof 

Aussprache: „r“ 

- Hören: am Bahnhof 

Aussprache: „r“ 

- LV: Ankunft in Bremen 

- Sprechen: Wegbeschreibung/den Weg 

auf dem Stadtplan suchen 

- G: Imperativ „du“ 

„Wo“ oder „wohin“ 

- Hören: ein Gespräch (Was machen wir 

morgen) 

- WH: Präpositionen ergänzen 

22 3 19 0 



 

2 Lektion 2. Gute Besserung! 

- Hören: Gesundheit! 

Praxis Dr. Pohlmann, guten 

Tag! 

- LV: eine Nachricht an Markus 

- G: Aufforderungen (Imperativ „Sie“, 

„du“, „ihr“) 

Modalverb „sollen“ 

- Wortschatz: Körperteile und 

Krankheiten 

22 3 19 0 

 

  - Sprechen: einen Termin machen 

(Redemittel) 

- Hören: beim Arzt 

In der Apotheke 

- Sprechen: Aussprache „f“, „v“, „w“ 

Rollenspiel: Arzt/Ärztin und 

Patient/Patientin 

- Sprechen: Was machen Sie gegen 

Kopfschmerzen/Fieber/Husten...? 

- LV: einen Flyer 

- G: „und“, „oder“,“aber“ 

- LV: Ömers Beruf 

- Spielen: Gespräche spielen (zu 

Hause/bei der Arbeit) 

    



 

3 Lektion 3: Was kann ich für Sie tun? 

- Hören: vier Szenen im Hotel 

Telefongespräche (Veras 

Arbeitalltag) 

- Schreiben: eine To-Do-Liste 

- Hören: Situationen im Hotel 

Aussprache: „st“ und „sp“ 

- LV: Zwei Arbeitsplätze im Hotel 

- G: Verbindung mit „denn“ 

Sätze mit „vor“ und „seit“ 

- Sprechen: Interviews im Kurs 

- LV: eine neue Stelle 

- Schreiben: eine E-Mail (Informationen 

erbitten) 

- Hören: ein Radiointerview 

- Sprechen: im Kurs berichten 

22 3 19 0 

 Lektion 4 Wiederholung von Sprechen 

und Schreiben 

12 1 11 0 

 Lektion 5 Wiederholung von Lesen 12 1 11 0 

 

  und Hören     

 

Lektion 6 Haltestelle: Modelltest 
15 4 8 3 

 Tổng: 105 15 87 3 

 

2. Nội dung 

Bài 1: Unterwegs Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Cập nhật từ vựng mới 

- Viết 1 đoạn văn ngắn về việc đi du lịch 

- Bổ sung cấu trúc ngữ pháp mới 

2. Nội dung bài 



 

2.1 LV: Ankunft in Bremen 

2.2 Sprechen: Wegbeschreibung/den Weg auf dem Stadtplan suchen 

2.3 G: Imperativ „du“, „Wo“ oder „wohin“ 

2.4 Hören: ein Gespräch (Was machen wir morgen) 

 

 

Bài 2: Gute Bessesrung! Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe 

- Đọc hiểu đoạn hội thoại trong bài 

- Cập nhật cấu trúc ngữ pháp 

2. Nội dung bài 

2.1 Sprechen: Aussprache „f“, „v“, „w“ 

Rollenspiel: Arzt/Ärztin und Patient/Patientin 

2.2 Sprechen: Was machen Sie gegen Kopfschmerzen/Fieber/Husten...? 

2.3 LV: einen Flyer 

2.4 G: „und“, „oder“,“aber“ 

 

 

Bài 3: Was kann ich für Sie tun? Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng trong tình huống đặt phòng ở khách 

sạn 

- Đọc hiểu đoạn hội thoại trong bài 

- Cập nhật cấu trúc ngữ pháp 

2. Nội dung bài 

2.1 Hören: Situationen im Hotel 

2.2 Aussprache: „st“ und „sp“ 

2.3 LV: Zwei Arbeitsplätze im Hotel 

2.4 G: Verbindung mit „denn“, Sätze mit „vor“ und „seit“ 

2.5 Sprechen: Interviews im Kurs 

 

 

Bài 4: Wiederholung von Sprechen und Schreiben Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập kỹ năng nói và viết 



 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 5: Wiederholung von Lesen und Hören Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện kỹ năng đọc và nghe 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 6: Wiederholung Modeltest   Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập đề thi 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho môn học: 

4. Các điều kiện khác: Không 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức ngữ pháp tiếng Đức cần có ở trình độ A1 

+ Kiến thức về từ vựng và cách sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh ngôn ngữ 

+ Kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu trong câu 

- Kỹ năng: 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng sử dụng khá trôi chảy tập hợp các cách diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp 

và từ vựng thuộc loại khuôn mẫu có sẵn trong các tình huống giao tiếp thực (au- thentic). 

+ Khả năng viết câu đúng ngữ pháp, phù hợp với tình huống giao tiếp 



 

+ Khả năng đọc hiểu và suy đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A1 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành, thí 

nghiệm. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun 04 được áp dụng vào giảng dạy hệ tiếng Đức tại Trung tâm ngoại 

ngữ……………………… 

2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Yêu cầu người học tăng thời gian tự học thông qua việc làm bài tập trong sách 

bài tập và tài liệu luyện tập giáo viên cung cấp. Kết quả được đánh giá vào ý thức tự 

học. 

+ Giáo viên, giảng viên nên kết hợp nhiều phương pháp dạy học hiệu quả, kết hợp 

các hình thức và kỹ thuật dạy học đa dạng, chú trọng lồng ghép luyện tập và hướng dẫn 

về lý thuyết nhằm giúp học sinh tăng thêm cơ hội được tương tác, sử dụng tiếng Đức 

tích cực trong môi trường học tập trên lớp. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./. 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên mô đun: Tiếng Đức sơ cấp 1  

Mã mô đun: MĐ05 

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Cấu trúc ngữ pháp và từ vựng liên quan đến những thông tin cá nhân cơ bản 

(dân tộc, quê hương, ngôn ngữ thứ nhất, địa chỉ, ngày sinh, tuổi, điện thoại); thời gian, 

ngày tháng, tiền tệ, trường học, đồ đạc trong phòng học, cơ sở vật chất cộng đồng, nghề 

nghiệp và việc làm, … 

+ Kiến thức về các chuẩn ngôn ngữ xã hội và thông tin về văn hóa xã hội/ước 

định về phép lịch sự liên quan đến năng lực và chủ đề giao tiếp; các kỹ năng liên quan 

đến giao tiếp tương tác (ví dụ: đáp lại một lời giới thiệu, hướng dẫn và chỉ dẫn, thu hút 

sự chú ý, yêu cầu nhắc lại; trao đổi về tuổi tác, thu nhập...). 

- Về kỹ năng 

+ Có khả năng phát âm sao cho người đối thoại hiểu được, đạt hiệu quả về giao 

tiếp. 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng nghe hiểu và/để thực hiện các hành động (ví dụ thu thập thông tin, 

tuân thủ cách đàm phán để hiểu nghĩa, giải quyết vấn đề hoặc ra quyết định); hiểu một 

phần nội dung thông tin hàm chứa, ngôn từ và phương tiện ngôn bản/văn bản, một số 

kiến thức văn hóa xã hội hàm chứa trong một số nhiệm vụ giao tiếp cụ thể (ví dụ trong 

giao tiếp xã hội và yêu cầu/cung cấp các dịch vụ). 

+ Có thể chuyển tải các ý tưởng và thông tin đơn giản về các kinh nghiệm có tính 

chất cá nhân trong các ngữ cảnh dễ dự đoán hàng ngày dưới dạng viết. 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A2 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 



 

Rèn luyện cho người học có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học 

tập của bản thân để duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu học tập. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

Số 

TT 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

Tổng 

số 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, thảo 

luận, bài 

tập 

 

Kiểm 

tra 

1 Lektion 1: Freut mich, Sie 

kennenzulernen 

Sprechen (Redemittel): sich selbst 

vorstellen, Du-Sie sagen und Reaktion 

Hören: Gespräch am Arbeitsplatz 

Leseverstehen: Nachrichten über neue 

Arbeit 

Grammatik: Nebensatz mit „weil“ 

Spiel: im Kurs vorstellen; Gruppenarbeit: 

Aussagen und viele Gründe wie möglich 

schreiben 

S: Probleme lösen, (un)freundlich 

sprechen, 

HV: Gespräch über die Einladung 

LV: E-Mail 

Gr: Verben mit Akk und Dativ 

Aussprache: Betonung in höflichen 

Bitten 

Spiel: Rolle spielen: Einladung zur Party 

Verben mit 2 Ergänzungen 

10 4 6 0 

2 Lektion 2: Zusammen wohnen 

Wortschatz Wohnung 

S: über Möbelstücke und 

10 4 6 0 



 

 Haushaltsgeräte, Umzug sprechen 

HV: Gespräch beim Umzug 

Gr: „weil“-Sätze im Perfekt und mit 

Modalverben 

HV: Gespräche über die Positionen der 

Sachen 

LV: E-Mail über Elenis Zimmer 

Schreiben: Antwort an Eleni schreiben 

Gr: lokale Präpositionen und Verben 

Redemittel sammeln: Gefallen/Missfallen 

äußern 

    

3 Lektion 3: Was ziehe an? 

Wortschatz Kleidung 

LV: Informationstafel im Kaufhaus und 

Dialoge 

S: über Kleidungsstücke sprechen, was 

und wo gern einkaufen, im Kaufhaus um 

Infors bitten 

Gr. Personalpronomen im Dativ 

wiederholen 

Spiel: als Kunde und Verkäufer spielen. 

LV: den Chat lesen 

HV: Gespräche beim Einkaufen, 

Gespräche über Kleidung 

S: Bilder raten/beschreiben, gute 

Kombination der Kleidungsstücke 

Aussprache: ei, ai 

Gr: stehen, gefallen, passen; 

Adjektivendungen 

Spiel: Person aus dem Kurs raten (5 

Sätzen eine Person im Kurs schreiben) 

 10 4 6 0 

 Lektion 4: Nicht ohne mein Handy 10 4 6 0 



 

 Wortschatz Geräte und Medien 

S: Bild/Foto beschreiben, über Geräte und 

Medien sprechen, Meinungen äußern und 

begründen 

HV: Dialog im Kaufhaus, bei den 

Elektrobastlern 

Redemittel sammeln: im Geschäft/im 

Kaufhaus Geräte und Medien kaufen, 

Tipps geben 

LV: Forumsbeitrag zu Mediennutzung 

S: Meinungen äußern, den Dialog 

variieren 

Gr: Adjektivendungen wiederholen 

Redemittel sammeln: Meinung äußern 

Schreiben: die Antwort aufden 

Forumsbeitrag 

    

 Wiederholung – Modelltest 5 0 3 2 

 Tổng: 45 15 28 2 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Lektion 1: Freut mich, Sie kennenzulernen Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu, viết 

- Cập nhật từ vựng, ngữ pháp mới 

2. Nội dung bài 

2.1. S: Probleme lösen, (un)freundlich sprechen, 

2.2 HV: Gespräch über die Einladung 

2.3 LV: E-Mail 

2.4 Gr: Verben mit Akk und Dativ 

2.5 Aussprache: Betonung in höflichen Bitten 



 

Lektion 2: Zusammen wohnen Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe 

- Nghe, hỏi và trả lời 

2. Nội dung bài 

2.1 S: über Möbelstücke und Haushaltsgeräte, Umzug sprechen 

2.2 HV: Gespräch beim Umzug 

2.3 Gr: „weil“-Sätze im Perfekt und mit Modalverben 

2.4 HV: Gespräche über die Positionen der Sachen 

2.5 LV: E-Mail über Elenis Zimmer 

 

 

Lektion 3: Was ziehe an? Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, luyện kỹ năng viết, đọc hiểu 

- Đọc hiểu một số đoạn văn đơn giản theo chủ đề 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: den Chat lesen 

2.2 HV: Gespräche beim Einkaufen, Gespräche über Kleidung 

2.3 S: Bilder raten/beschreiben, gute Kombination der Kleidungsstücke 

2.4 Aussprache: ei, ai 

2.5 Gr: stehen, gefallen, passen; Adjektivendungen 

 

 

Lektion 4: Nicht ohne mein Handy Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, luyện kỹ năng viết, đọc hiểu 

- Đọc hiểu một số đoạn văn đơn giản theo chủ đề 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: Forumsbeitrag zu Mediennutzung 

2.2 S: Meinungen äußern, den Dialog variieren 

2.3 Gr: Adjektivendungen wiederholen 

2.4 Redemittel sammeln: Meinung äußern 



 

2.5 Schreiben: die Antwort aufden Forumsbeitrag 

 

 

Bài 5: Haltestelle: Wiederholung Thời gian: 05 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập đề thi 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho mô đun: 

4. Các điều kiện khác: Không 

 

 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức ngữ pháp tiếng Đức cần có ở trình độ A2 

+ Kiến thức về từ vựng và cách sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh ngôn ngữ 

+ Kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu trong câu 

- Kỹ năng: 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng sử dụng trôi chảy tập hợp các cách diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp và 

từ vựng thuộc loại khuôn mẫu có sẵn trong các tình huống giao tiếp thực. 

+ Khả năng viết câu đúng ngữ pháp, phù hợp với tình huống giao tiếp 

+ Khả năng đọc hiểu và suy đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A2 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 



 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành, thí 

nghiệm. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun 05 được áp dụng vào giảng dạy hệ tiếng Đức tại Trung tâm ngoại 

ngữ……………………… 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Chú trọng đến cung cấp thêm các bài tập, hoạt động thực hành, luyện tập cho 

hoạt động tự học có hướng dẫn và có kiểm tra, đánh giá. Mục đích nhằm giúp người học 

có thể ghi nhớ, vận dụng được các kiến thức lý thuyết đã được học trên lớp để hình 

thành các kỹ năng ngôn ngữ cần có ở trình độ A2, đồng thời, qua đó giúp các em rèn 

luyện kỹ năng làm bài thi trình độ A2. 

+ Kết hợp mô hình dạy học kết hợp trong quá trình giảng dạy; chú trọng hoạt động 

luyện tập, thực hành nhằm tăng tính tương tác cho người học thông qua các hoạt động 

cặp, hoạt động nhóm. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./. 



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên mô đun: Tiếng Đức sơ cấp 2  

Mã mô đun: MĐ06 

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 56 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Cấu trúc ngữ pháp và từ vựng liên quan đến những thông tin cá nhân cơ bản 

như tình trạng hôn nhân, gia đình riêng, nhà ở, sở thích về ăn uống, thời tiết, quần áo, 

các mùa trong năm vv… 

+ Kiến thức về các chuẩn ngôn ngữ xã hội và thông tin về văn hóa xã hội/ước 

định về phép lịch sự liên quan đến năng lực và chủ đề giao tiếp; các kỹ năng liên quan 

đến giao tiếp tương tác (ví dụ: hôn nhân, con cái, sở thích về ăn uống, ...). 

- Về kỹ năng 

+ Có khả năng phát âm sao cho người đối thoại hiểu được, đạt hiệu quả về giao 

tiếp. 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng nghe hiểu và/để thực hiện các hành động (ví dụ thu thập thông tin, 

tuân thủ cách đàm phán để hiểu nghĩa, giải quyết vấn đề hoặc ra quyết định); hiểu một 

phần nội dung thông tin hàm chứa, ngôn từ và phương tiện ngôn bản/văn bản, một số 

kiến thức văn hóa xã hội hàm chứa trong một số nhiệm vụ giao tiếp cụ thể (ví dụ trong 

giao tiếp xã hội và yêu cầu/cung cấp các dịch vụ). 

+ Có thể chuyển tải các ý tưởng và thông tin đơn giản về các kinh nghiệm có tính 

chất cá nhân trong các ngữ cảnh dễ dự đoán hàng ngày dưới dạng viết. 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A2 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện cho người học có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học 

tập của bản thân để duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu học tập. 



 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

Số 

TT 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, thảo 

luận, bài 

tập 

 

Kiểm 

tra 

1 Lektion 1: Fahrrad, Auto oder Bus? 

Wortschatz Verkehr/Verkehrsmittel 

HV: Gespräch über den Weg zur Arbeit, 

Telefongespräch, Dialog über die 

Wegbeschreibung 

S: Situationen unterwegs, Foto 

beschreiben, über Verkehrsmittel 

sprechen, Dialog variieren 

Gr: Komperativ 

Schreiben: einen Text über deinen Weg 

zur Arbeit/zum Deutschkurs 

LV: Anleitung von StadtRAD Hamburg, 

Text aus einer Reisezeitschift 

S:  Idee  von  StadtRAD,  Ideen  mit 

„Wenn“-Sätzen, was am liebsten im 

Arbeitsleben/Privatleben machen 

Gr: „Wenn“-Sätze 

Spiel: Gruppenarbeit und kurze 

Präsentation: Vor-und Nachteile von 

Verkehrsmittel nennen 

15 3 12 0 

2 Lektion 2: Ein Besuch in Berlin 

Wortschatz Berliner Sehenswürdigkeiten 

HV: Gespräch an der 

Touristeninformation 

LV: An der Touristeninformation 

S: Fotos/Bilder beschreiben, über Berlin 

sprechen 

15 3 12 0 



 

 HV: Gespräch über die faszinierten 

Zielorten 

LV: Anzeigen Veranstaltungen 

S: Dialog über den Weg, Vorschläge für 

den Berlin-Besuch machen, 

Wegbeschreibung 

Gr: Adjektivendungen wiederholen 

Redemittel sammeln: Ratschläge geben, 

nach dem Weg fragen und den Weg 

beschreiben 

Aussprache: Wortakzent 

Spiel: Berliner oder Hanoier Stadtplan 

zeigen, Aktivitäten in deiner Stadt führen 

    

3 Lektion 3: Das Leben früher und heute 

Wortschatz zum Thema das Leben aufm 

Land und in der Stadt sammeln, verstehen 

und anwenden können 

1. WHL: sein und haben im Präteritum 

2. Modalverben im Präteritum 

erkennen und verstehen 

1. können davon erzählen, was die Leute 

nach der Schulzeit machen. 

2. Wortschatz zum Thema "Nach der 

Schulzeit kennenlernen 

3. Anzeige zur Jobsuchen verstehen 

1. Alle Temporale Präpositionen 

zusammenfassen und erweitern können 

mit Dativ: ab, an, in, nach, seit, von, vor 

mit Akku: bis, um 

2. Frage mit temporalen Präpositionen 

stellen können 

3. Satz mit temporalen Präpositionen 

richtig bilden können 

15 4 11 0 



 

 1.Nebensatz mit "als" und "wenn" 

kennenlernen und richtig anwenden könn 

    

4 Lektion 4 Wiederholung von Sprechen 

und Schreiben 

10 3 7 0 

 
5 

Lektion 5 Wiederholung von Lesen 

und Hören 

5 1 4 0 

6 Lektion 6 Haltestelle: Modelltest 15 1 10 4 

 Tổng: 75 15 56 4 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Lektion 5: Fahrrad, Auto oder Bus? Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, luyện kỹ năng nghe, ngữ pháp 

- Nhận biết từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đơn giản 

2. Nội dung bài 

2.1 HV: Gespräch über den Weg zur Arbeit, Telefongespräch, Dialog über die 

Wegbeschreibung 

2.2 S: Situationen unterwegs, Foto beschreiben, über Verkehrsmittel sprechen, Dialog 

variieren 

2.3 Gr: Komperativ 

2.4 Schreiben: einen Text über deinen Weg zur Arbeit/zum Deutschkurs 

2.5 LV: Anleitung von StadtRAD Hamburg, Text aus einer Reisezeitschift 

 

 

Bài 2: Lektion 2: Ein Besuch in Berlin Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng viết đoạn văn, 

ngữ pháp. 

2. Nội dung bài 

2.1 HV: Gespräch an der Touristeninformation 

2.2 LV: An der Touristeninformation 

2.3 S: Fotos/Bilder beschreiben, über Berlin sprechen 

2.4 HV: Gespräch über die faszinierten Zielorten 

2.5 LV: Anzeigen Veranstaltungen 



 

Lektion 3: Das Leben früher und heute Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe 

- Nghe, nói và hội thoại 

2. Nội dung bài 

2.1 WHL: sein und haben im Präteritum 

2.2 Modalverben im Präteritum erkennen und verstehen 

2.3 können davon erzählen, was die Leute nach der Schulzeit machen. 

2.4 Wortschatz zum Thema "Nach der Schulzeit kennenlernen 

2.5 Anzeige zur Jobsuchen verstehen 

 

 

Bài 4: Wiederholung von Sprechen und Schreiben Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập kỹ năng nói và viết 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 5: Wiederholung von Lesen und Hören Thời gian: 05 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện kỹ năng đọc và nghe 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 6: Wiederholung Modeltest   Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập đề thi 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 



 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho mô đun: 

4. Các điều kiện khác: Không 

 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức ngữ pháp tiếng Đức cần có ở trình độ A2 

+ Kiến thức về từ vựng và cách sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh ngôn ngữ 

+ Kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu trong câu 

- Kỹ năng: 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng sử dụng trôi chảy tập hợp các cách diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp và 

từ vựng thuộc loại khuôn mẫu có sẵn trong các tình huống giao tiếp thực. 

+ Khả năng viết câu đúng ngữ pháp, phù hợp với tình huống giao tiếp 

+ Khả năng đọc hiểu và suy đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A2 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành, thí 

nghiệm. 



 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Mô đun 06 được áp dụng vào giảng dạy hệ tiếng Đức tại Trung tâm ngoại 

ngữ……………………… 

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Chú trọng đến cung cấp thêm các bài tập, hoạt động thực hành, luyện tập cho 

hoạt động tự học có hướng dẫn và có kiểm tra, đánh giá. Mục đích nhằm giúp người học 

có thể ghi nhớ, vận dụng được các kiến thức lý thuyết đã được học trên lớp để hình 

thành các kỹ năng ngôn ngữ cần có ở trình độ A2, đồng thời, qua đó giúp các em rèn 

luyện kỹ năng làm bài thi trình độ A2. 

+ Kết hợp mô hình dạy học kết hợp trong quá trình giảng dạy; chú trọng hoạt động 

luyện tập, thực hành nhằm tăng tính tương tác cho người học thông qua các hoạt động 

cặp, hoạt động nhóm. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./. 



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên mô đun: Kỹ năng tổng hợp 1  

Mã mô đun: MĐ07 

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học Tiếng Đức cơ bản 

1, 2 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm được kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm yêu cầu ở trình độ Bậc 2 – 

Khung NLNN Việt Nam hay tương đương trình độ A1 theo khung tham chiếu Châu Âu 

+ Kiến thức về các chuẩn ngôn ngữ xã hội và thông tin về văn hóa xã hội/ước 

định về phép lịch sự liên quan đến năng lực và chủ đề giao tiếp; các kỹ năng liên quan 

đến giao tiếp tương tác (ví dụ: đáp lại một lời giới thiệu, hướng dẫn và chỉ dẫn, thu hút 

sự chú ý, yêu cầu nhắc lại; trao đổi về tuổi tác, thu nhập, hôn nhân, con cái, sở thích về 

ăn uống, vv). 

+ Kiến thức về nội dung, ngôn ngữ, hình thức ngôn bản liên quan đến những tình 

huống cụ thể. 

- Về kỹ năng 

+ Có khả năng phát âm sao cho người đối thoại hiểu được, đạt hiệu quả về giao 

tiếp. 

+ Có thể tham gia giao tiếp xã giao và trao đổi về nhu cầu thiết yếu, chủ đề 

quen thuộc mà cá nhân quan tâm. 

+ Có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc đơn giản và một vài cấu trúc phức, 

nhưng thường mắc lỗi về ngữ pháp và phát âm, phần nào gây khó khăn trong giao tiếp. 

+ Kỹ năng hợp tác nhóm để hoàn thành công việc (ví dụ: thực hành theo nhóm, 

kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định). 

+ Một số kiến thức và kỹ năng có liên quan khác (ví dụ: kỹ năng/chiến lược 

học, ghi nhớ một cách có hiệu quả các cụm từ các cách diễn đạt). 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi Nghe, Nói ở trình độ A2 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 



 

Rèn luyện cho người học có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học 

tập của bản thân để duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu học tập. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

 

Tổng 

số 

 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, bài 

tập 

 

 

Kiểm 

tra 

1 Lektion 1: Radtour um den Bodensee 

S: Bilder beschreiben, Radtour machen 

HV: Gespräch im Tourismusbüro 

LV: Reiseangebote 

Redemittel sammeln: sich bei der 

Touristeninformation erkundigen 

LV: Berichte über Reise 

HV: Gespräch vor der Tagestour spielen, 

Mist und Glück auf Reise 

S: Kettenübung: was lässt du machen? 

was machst du selbst? 

Gr: das Verb „lassen“ 

10 3 7 0 

2 Lektion 2: Anna mag Mathe 

S: Fotos beschreiben, Sonntagmorgen mit 

Montagmorgen vergleichen, über den 

Schultag sprechen, über Betreuung in De. 

und Vietnam sprechen 

HV: Dialog über Elternabend, 

Wochenplan, Gespräch über 

Wochenende, Suche nach den 

Betreuungsangeboten 

LV:    Notizen    über    Schüler, 

10 4 6 0 



 

 Betreuungsangebote 

Gr: Reflexivpronomen 

LV: Mathematikstunden, Einladung zum 

Elternabend 

HV: Stundenplan (Fächer in der Schule), 

Gespräch beim Elternabend 

S: Lieblingsfach, Definition von 

Elternabend, Klassenfahrt/Ausflug 

 

Gr: Verben mit Präpositionen 

Aussprache: h-Laut 

Schreiben: einen kurzen Text über deine 

Schulzeit 

    

3 Lektion 3: Zusammen geht es besser! 

HV: Gespräche in einer WG, 

Streitgespräche 

S: Fotos beschreiben 

Schreiben: WhatsApp-Nachricht 

Redemittel sammeln: Ärger ausdrücken, 

sich entschuldigen, auf Entschuldigungen 

reagieren, auf Entschuldigungen 

reagieren, einen Vorschlag annehmen 

S: Geschichte von den Bildern erzählen, 

Fotos beschreiben, um etwas bitten, eine 

Entschuldigung 

LV: Text über Zusammenleben in der WG 

HV: Gespräche auf einem Fest, 

Gr: deshalb, Konjunktiv II 

Schreiben: höfliche Bitten, eine 

Entschuldigung 

Aussprache: Entschuldigungen 

Redemittel sammeln: höflich um einen 

10 4 6 0 



 

 Gefallen bitten und darauf reagieren     

 Lektion 4: Wiederholung von 

Fähigkeiten 

10 4 6 0 

 Lektion 5: Haltestelle: Wiederholung 

Modelltest 

05 0 3 2 

 Tổng: 45 15 28 2 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Lektion 1: Radtour um den Bodensee Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Bổ sung từ vựng mới, cấu trúc ngữ pháp mới 

- Luyện bài tập ngữ pháp 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe 

2. Nội dung bài 

2.1 HV: Gespräch im Tourismusbüro 

2.2 LV: Reiseangebote 

Redemittel sammeln: sich bei der Touristeninformation erkundigen 

2.3 LV: Berichte über Reise 

2.4 HV: Gespräch vor der Tagestour spielen, Mist und Glück auf Reise 

2.5 S: Kettenübung: was lässt du machen? was machst du selbst? 

2.6 Gr: das Verb „lassen“ 

 

 

Lektion 2: Anna mag Mathe Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe 

- Đọc hiểu đoạn văn ngắn đơn giản 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: Notizen über Schüler, Betreuungsangebote 

2.2 Gr: Reflexivpronomen 

2.3 LV: Mathematikstunden, Einladung zum Elternabend 



 

2.4 HV: Stundenplan (Fächer in der Schule), Gespräch beim Elternabend 

 

 

Lektion 3: Zusammen geht es besser!   Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe 

- Nghe và trả lời câu hỏi 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: Text über Zusammenleben in der WG 

2.2 HV: Gespräche auf einem Fest, 

2.3 Gr: deshalb, Konjunktiv II 

2.4 Schreiben: höfliche Bitten, eine Entschuldigung 

 

 

Lektion 4: Wiederholung von Fähigkeiten Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết 

- Nghe, nói và hội thoại 

2. Nội dung bài 

- Làm đề thi thử và luyện nói 

 

 

Lektion 5: Wiederholung - Modelltest  Thời gian: 05 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe 

- Nghe, nói và hội thoại 

2. Nội dung bài 

- Làm đề thi thử và luyện nói 

 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho môn học: 

4. Các điều kiện khác: Không 



 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức ngôn ngữ cần có ở trình độ A1 như thì động từ, câu đơn, một vài cấu 

trúc câu phức...; Kiến thức từ vựng và cách sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh ngôn ngữ. 

+ Cấu trúc ngữ pháp và từ vựng liên quan đến những thông tin cá nhân cơ bản 

(dân tộc, quê hương, ngôn ngữ thứ nhất, địa chỉ, ngày sinh, tuổi, điện thoại); thời gian, 

ngày tháng, tiền tệ, trường học, đồ đạc trong phòng học, cơ sở vật chất cộng đồng, nghề 

nghiệp và việc làm, tình trạng hôn nhân, gia đình riêng, nhà ở, sở thích về ăn uống, thời 

tiết, quần áo, các mùa trong năm vv… 

+ Kiến thức về giao tiếp bằng lời nói trong các sự kiện và tình huống riêng biệt 

như trao đổi giữa sinh viên và giáo viên, giữa người bán hàng với khách mua hàng. 

+ Kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu trong câu 

- Kỹ năng: 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng sử dụng câu đúng ngữ pháp, phù hợp với tình huống giao tiếp 

+ Năng lực ứng xử phi ngôn ngữ có hiệu quả và phù hợp. 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A1 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 



 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun 07 được áp dụng vào giảng dạy hệ tiếng Đức tại Trung tâm ngoại 

ngữ……………………… 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Chú trọng đến việc cung cấp thêm các bài tập, hoạt động thực hành, luyện tập 

cho hoạt động tự học ở nhà và có kiểm tra, đánh giá. 

+ Yêu cầu người học tăng thời gian tự học thông qua việc làm bài tập trong 

sách và tài liệu luyện tập giáo viên cung cấp. Kết quả được đánh giá vào ý thức tự học. 

+ Chú trọng lồng ghép luyện tập và hướng dẫn về lý thuyết. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./. 



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên mô đun: Kỹ năng tổng hợp 2  

Mã mô đun: MĐ08 

Thời gian thực hiện mô đun: 105 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 87 giờ; Kiểm tra: 03 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn Tiếng Đức cơ bản 1,2 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm được kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm yêu cầu ở trình độ Bậc 2 – 

Khung NLNN Việt Nam hay tương đương trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu 

+ Kiến thức về các chuẩn ngôn ngữ xã hội và thông tin về văn hóa xã hội/ước 

định về phép lịch sự liên quan đến năng lực và chủ đề giao tiếp; các kỹ năng liên quan 

đến giao tiếp tương tác (ví dụ: đáp lại một lời giới thiệu, hướng dẫn và chỉ dẫn, thu hút 

sự chú ý, yêu cầu nhắc lại; trao đổi về tuổi tác, thu nhập, hôn nhân, con cái, sở thích về 

ăn uống, vv). 

+ Kiến thức về nội dung, ngôn ngữ, hình thức ngôn bản liên quan đến những tình 

huống cụ thể. 

- Về kỹ năng 

+ Có khả năng phát âm sao cho người đối thoại hiểu được, đạt hiệu quả về giao 

tiếp. 

+ Có thể sử dụng đa dạng khối lượng từ giao tiếp hàng ngày và một số thành 

ngữ, gặp khó khăn khi trao đổi về những chủ đề không quen thuộc, những từ và cụm 

từ lạ. 

+ Có thể hiểu số lượng còn hạn chế các từ ngữ thông thường và một số lượng 

rất hạn chế các thành ngữ. 

+ Kỹ năng hợp tác nhóm để hoàn thành công việc (ví dụ: thực hành theo nhóm, 

kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định). 

+ Một số kiến thức và kỹ năng có liên quan khác (ví dụ: kỹ năng/chiến lược 

học, ghi nhớ một cách có hiệu quả các cụm từ các cách diễn đạt). 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi Nghe, Nói ở trình độ A2 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 



 

Rèn luyện cho người học có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học 

tập của bản thân để duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu học tập. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

 

Tổng 

số 

 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, bài 

tập 

 

 

Kiểm 

tra 

1 Lektion 1: Ausbildung und 

Zukunftwünsche 

HV: Berufe, Gespräch beim 

Berufsberater 

LV: Traumberufe, 

Berufsbeschreibungen, 

S: über Träume als Kind, 

Redemittel sammeln: Vor-und Nachteile 

von Berufen 

Gr: Gr: zukünftige Zeitangabe und 

Präsens, das Verb „werden“, Konjunktiv 

II wiederholen 

S: Tipps geben 

LV: Tipps geben, Forumsbeitrag, 

Kommentar 

Schreiben: einen Forumsbeitrag oder 

einen Kommentar 

22 3 19 0 



 

2 Lektion 2: Ich muss zum Amt 

S: Fotos beschreiben, Probleme nennen 

und lösen, höflich fragen mit indirekten 

Fragesätzen, mit „weißt du,...“ indirekt 

fragen 

HV: Informationsgespräch in der 

Fahrschule 

LV: Gespräche im Amt 

Gr. Indirekte Fragsätze 

Redemittel sammeln: höflich nachfragen 

S: Problem lösen, Bilder beschreiben, 

höfliche Nachfrage 

HV: Gespräch über Behörde 

LV: Brief von einer Behörde 

Gr. indirekte Fragesätze mit „ob“ 

Redemittel sammeln: 

Nachfragen/Verständnissicherung 

Schreiben: ein Erlebnis mit einer 

Behörder 

22 3 19 0 

3 Lektion 3: Wir feiern! 

Wortschatz Feste 

S: Fotos beschreiben, Definition 

Straßenfest, Kombination mit „damit“ 

HV: private Gespräche über Feste 

Gr: „damit“-Sätze 

S: Bildgeschichte erzählen, Äußerungen 

zu „Brautenführung“, eigene Erlebnisse 

an der Hochzeit, Geschenketisch, 

Hochzeitsgeschenke 

LV: Einladung, E-Mail über eine 

Hochzeitstradition 

HV: Gespräch über Geschenke 

Aussprache:  Vokale  am  Wort-und 

22 3 19 0 



 

 Silbenanfang 

Redemittel:   Vorschläge 

machen/ablehnen/annehmen, 

Vermutungen äußern und darauf 

reagieren 

    

 Wiederholung von Sprechen und 

Schreiben 

12 2 10 0 

 Wiederholung von Hören und Lesen 12 2 10 0 

 Haltestelle: Wiederholung 

Modelltest 

15 2 11 3 

 Tổng: 105 13 90 3 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Lektion 1: Ausbildung und Zukunftwünsche Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Đọc hiểu đoạn văn, cập nhật từ vựng và ngữ pháp mới 

- Luyện kỹ năng nghe nói 

2. Nội dung bài 

2.1. Sprechen: etwas empfehlen 

2.2. Lesen: Kursprogramm 

2.3. Schreiben: Kursangebot 

 

 

Bài 2: Lektion 2: Ich muss zum Amt Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Bổ sung vốn từ vựng, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe nói 

- Đọc hiểu đoạn văn 

2. Nội dung bài 

2.1. Hören/Sprechen: Vorstellungsgespräch 

2.2. Lesen: Stellenanzeigen, Bewerbungsschreiben 

2.3. Schreiben: Bewerbungsschreiben 

 

 

Bài 3: Lektion 3: Wir feiern   Thời gian: 22 giờ 



 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe nói 

- Viết đoạn văn ngắn 

- Làm bài tập tổng hợp 

2. Nội dung bài 

2.1. Hören: Jugenderlebnisse 

2.2. Sprechen: Wichtigkeit ausdrücken; auf Erzählungen reagieren 

 

 

Bài 4: Wiederholung von Sprechen und Schreiben Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập kỹ năng nói và viết 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 5: Wiederholung von Lesen und Hören Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện kỹ năng đọc và nghe 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 6: Wiederholung Modeltest   Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập đề thi 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho môn học: 

4. Các điều kiện khác: Không 



 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức ngôn ngữ cần có ở trình độ A2 như thì động từ, câu đơn, một vài cấu 

trúc câu phức.... 

+ Cấu trúc ngữ pháp và từ vựng liên quan đến những thông tin cá nhân cơ bản 

(dân tộc, quê hương, ngôn ngữ thứ nhất, địa chỉ, ngày sinh, tuổi, điện thoại); thời gian, 

ngày tháng, tiền tệ, trường học, đồ đạc trong phòng học, cơ sở vật chất cộng đồng, nghề 

nghiệp và việc làm, tình trạng hôn nhân, gia đình riêng, nhà ở, sở thích về ăn uống, thời 

tiết, quần áo, các mùa trong năm vv… 

+ Kiến thức về giao tiếp bằng lời nói trong các sự kiện và tình huống riêng biệt 

như trao đổi giữa sinh viên và giáo viên, giữa người bán hàng với khách mua hàng. 

+ Kiến thức về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu trong câu 

- Kỹ năng: 

+ Khả năng sử dụng trôi chảy tập hợp các cách diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp và 

từ vựng thuộc loại khuôn mẫu có sẵn trong các tình huống giao tiếp thực (au-thentic). 

+ Khả năng sử dụng câu đúng ngữ pháp, phù hợp với tình huống giao tiếp 

+ Năng lực ứng xử phi ngôn ngữ có hiệu quả và phù hợp. 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi ở trình độ A2 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 



 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun 08 được áp dụng vào giảng dạy hệ tiếng Đức tại Trung tâm ngoại 

ngữ……………………… 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Cung cấp thêm các bài tập, hoạt động thực hành, luyện tập cho hoạt động tự 

học ở nhà và có kiểm tra, đánh giá. Mục đích là nhằm giúp người học có thể ghi nhớ và 

vận dụng được các kiến thức lý thuyết đã được học trên lớp để làm các bài tập thực hành, 

qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng làm bài thi trình độ 

A2. 

+ Hướng dẫn người học tự học thông qua việc làm bài tập trong sách và tài liệu 

luyện tập giáo viên cung cấp. Kết quả được đánh giá vào ý thức tự học. 

+ Chú trọng lồng ghép luyện tập và hướng dẫn về lý thuyết. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học./. 



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên mô đun: Kỹ năng tổng hợp 3 

 Mã mô đun: MĐ09 

Thời gian thực hiện mô đun: 105 giờ (Trong đó: Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành/bài tập: 

87 giờ; Kiểm tra: 03 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn cơ sở 

- Tính chất: Là Mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức 

+ Nắm được kiến thức về ngữ pháp, từ vựng yêu cầu ở trình độ Bậc 2 – Khung 

NLNN Việt Nam hay tương đương trình độ A2 khung tham chiếu Châu Âu CEFR 

+ Kiến thức về các chuẩn ngôn ngữ xã hội và thông tin về văn hóa xã hội/ước 

định về phép lịch sự liên quan đến năng lực và chủ đề giao tiếp; các kỹ năng liên quan 

đến giao tiếp tương tác (ví dụ: trao đổi về tuổi tác, thu nhập, hôn nhân, con cái, sở thích 

về ăn uống, vv). 

+ Kiến thức về nội dung, ngôn ngữ, hình thức ngôn bản liên quan đến những tình 

huống cụ thể. 

- Về kỹ năng 

+ Có thể hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ 

thể, sử dụng những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng ngày: thư từ cá 

nhân, tin nhắn ngắn gọn, đơn giản, quy định, hướng dẫn sử dụng … khi được diễn đạt 

bằng ngôn ngữ đơn giản 

+ Có thể xác định được thông tin cụ thể trong các văn bản đơn giản như thư từ, 

tờ thông tin và các bài báo ngắn mô tả sự kiện. 

+ Có thể viết các mệnh đề, câu đơn giản, nối với nhau bằng các liên từ như: và, 

nhưng, vì; những câu đơn giản về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập và công 

việc hiện tại; viết tiểu sử giả tưởng, thư từ cá nhân để cảm ơn hoặc xin lỗi một cách ngắn 

gọn; viết những ghi chú ngắn, sử dụng biểu mẫu về những vấn đề thuộc lĩnh vực quan 

tâm. 

+ Kỹ năng sử dụng, lựa chọn chiến lược đọc hiểu thích hợp để hoàn thành nhiệm 

vụ bài học yêu cầu 

+ Kỹ năng đọc và thực hiện các hoạt động: thu thập, xử lý thông tin, giải quyết 

vấn đề, đưa ra quyết định, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm 

+ Kỹ năng tìm thông tin, sử dụng máy tính, Internet. 



 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi Đọc hiểu, Viết ở trình độ A2. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện cho người học có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quá trình học 

tập của bản thân để duy trì và phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu học tập. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

 

 

Tổng 

số 

 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, bài 

tập 

 

 

Kiểm 

tra 

1 Lektion 1: Neue Nachbarn 

S: Forme/Ort/Lage des Hauses/der 

Wohnung, die Zimmer in der Wohnung, 

Tätigkeiten im Haus. 

HV: Tätigkeiten, Gegenstände 

LV: E-Mail über Wohngemeinschaft 

Gr. Wechselpräpositionen wiederholen 

Schreiben (HA): dein Haus/deine 

Wohnung mit den Bewohnern/Nachbarn 

zeichnen 

S: eine Bitte geben, Probleme im Haus, 

Hausregel, Tipps zum Zusammenleben 

LV: Hausordnung 

Gr. Infinitivsätze mit „zu“ 

Aussprache: Bitten mit Emotionen 

Redemitteln: um Hilfe/einen Gefallen 

bitten und darauf reagieren 

Schreiben: eine kurze Mitteilung, um 

einen Gefallen bitten 

22 3 19 0 



 

2 Lektion 2: Heute kaufe ich ein 

S: Bilder beschreiben, was kauft man wo, 

Einkaufsmöglichkeiten, Öffnungszeiten 

in Deutschland 

LV: Chat, Artikel über 

Einkaufsgewohnheiten 

LV: Anzeige über Onlinekauf und 

Samstagmarkt, Mahnungsbrief 

S: Situation erklären 

Gr. Reflexivpronomen im Akk, Da 

wiederholen; sondern 

RM: etwas reklamieren, auf 

Reklamtionen reagieren 

Schreiben: einen Beschwerdebrief 

22 3 19 0 

3 Lektion 3: Wir sind für Sie da! 

Wortschatz: Versicherungsarten 

HV: Gespräch zwischen Nachbarn 

LV: Mail-box-Nachricht, 

Versicherungsbeschreibungen 

S: Auslandskrankenversichung, 

Haftpflichtversicherung abschließen 

RM: über Erfahrungen sprechen, 

Wichtigkeit ausdrücken 

Wortschatz: Banken, Definitionen der 

Bankbegriffe 

S: Situation begründen, Lösung finden 

LV: Anzeigen der Banken, Artikel über 

Versichertenkarte, E-Mail über das 

Leben in De. 

Gr. Nebensätze mit obwohl, trotzdem 

Schreiben: Tipps und Empfehlungen 

geben 

22 3 19 0 

 Wiederholung von Sprechen und 

Schreiben 

12 2 10 0 



 

 Wiederholung von Hören und Lesen 12 2 10 0 

 Haltestelle: Wiederholung 

Modelltest 

15 2 10 3 

 Tổng: 105 15 87 3 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Lektion 1: Neue Nachbarn   Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Đọc hiểu đoạn văn, cập nhật từ vựng và ngữ pháp mới 

- Luyện kỹ năng nghe nói 

2. Nội dung bài 

2.1 HV: Tätigkeiten, Gegenstände 

2.2 LV: E-Mail über Wohngemeinschaft 

2.3 Gr. Wechselpräpositionen wiederholen 

2.4 Schreiben (HA): dein Haus/deine Wohnung mit den Bewohnern/Nachbarn 

zeichnen 

 

Bài 2: Lektion 2: Heute kaufe ich ein Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Bổ sung vốn từ vựng, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe nói 

- Đọc hiểu đoạn văn 

2. Nội dung bài 

2.1 LV: Chat, Artikel über Einkaufsgewohnheiten 

2.2 LV: Anzeige über Onlinekauf und Samstagmarkt, Mahnungsbrief 

2.3 S: Situation erklären 

2.4 Gr. Reflexivpronomen im Akk, Da wiederholen; sondern 

 

 

Bài 3: Lektion 3: Wir sind für Sie da! Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Giới thiệu kiến thức, đọc hiểu và luyện kỹ năng nghe nói 

- Viết đoạn văn ngắn 



 

- Làm bài tập tổng hợp 

2. Nội dung bài 

2.1 S: Auslandskrankenversichung, Haftpflichtversicherung abschließen 

2.2 RM: über Erfahrungen sprechen, Wichtigkeit ausdrücken 

2.3 Wortschatz: Banken, Definitionen der Bankbegriffe 

2.4 S: Situation begründen, Lösung finden 

2.5 LV: Anzeigen der Banken, Artikel über Versichertenkarte, E-Mail über das Leben 

in De. 

 

Bài 4: Wiederholung von Sprechen und Schreiben Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập kỹ năng nói và viết 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 5: Wiederholung von Lesen und Hören Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện kỹ năng đọc và nghe 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

Bài 6: Wiederholung Modeltest   Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài: Luyện tập đề thi 

2. Nội dung bài: 

2.1. Sprechtraining 

2.2 Spielen und wiederholung 

 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng 

2. Trang thiết bị máy móc: màn hình TV, Máy tính, loa 

3. Học liệu: Tài liệu dùng cho môn học: 

4. Các điều kiện khác: Không 



 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức ngôn ngữ cần có ở trình độ A2 như thì động từ, câu đơn, một vài cấu 

trúc câu phức...; Kiến thức từ vựng và cách sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh ngôn ngữ. 

+ Cấu trúc ngữ pháp và từ vựng liên quan đến đơn vị đo thời gian cơ bản, trình 

tự thời gian, từ ngữ chỉ quan hệ thân thuộc, nhu cầu, mong muốn, kể lại những trải 

nghiệm cá nhân, miêu tả người, đồ vật, tình huống và các thói quen hàng ngày. 

+ Kiến thức về giao tiếp bằng văn bản: thư từ, tin nhắn, lời nhắn ….trong các sự 

kiện và tình huống riêng biệt, nghi thức hoặc thông thường 

+ Kiến thức về đánh dấu câu. 

- Kỹ năng: 

+ Khả năng sử dụng đúng từ, cách diễn đạt trong những tình huống giao tiếp cụ 

thể ở cấp độ sơ cấp 

+ Khả năng sử dụng phù hợp các cách diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng 

thuộc loại khuôn mẫu có sẵn trong các tình huống giao tiếp thực 

+ Khả năng sử dụng câu đúng ngữ pháp, phù hợp với tình huống giao tiếp 

+ Kỹ năng và chiến lược làm bài thi Đọc hiểu, Viết ở trình độ A2 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá năng lực tự học, tự rèn luyện, ý thức đối với việc luyện tập thường 

xuyên nhằm cải thiện khả năng phát âm của bản thân. 

2. Phương pháp: 

- Điểm mô đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số là 0,4 và 

điểm thi kết thúc mô đun có trọng số là 0,6. 

+ Kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1: Do giảng viên giảng dạy thực hiện tại thời 

điểm bất kỳ trong quá trình học, đảm bảo có ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kì tính hệ số 2. 

- Điều kiện được dự thi kết thúc mô đun: 

+ Tham dự ít nhất 70% số giờ lên lớp lý thuyết, 80% số giờ thực hành. 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun 09 được áp dụng vào giảng dạy hệ tiếng Đức tại Trung tâm ngoại 

ngữ……………………… 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 



 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Giúp người học có thể ghi nhớ và vận dụng được các kiến thức lý thuyết 

đã được học trên lớp để làm các bài tập thực hành, 

+ Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng làm bài 

thi trình độ B1. Để đạt được mục tiêu này giáo viên cần yêu cầu người học tăng 

thời gian tự học thông qua việc làm bài tập trong sách và tài liệu luyện tập giáo 

viên cung cấp. Kết quả được đánh giá vào ý thức tự học. 

+ Chú trọng lồng ghép luyện tập và hướng dẫn về lý thuyết. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, có đầy đủ tài liệu yêu cầu của mô đun. 

+ Tham gia tích cực và chủ động trong quá trình học. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


